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TÓM TẮT 
Hệ vi nhũ dầu/nước (O/W) trên nền tinh dầu trích ly từ vỏ bưởi Năm 
Roi đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp rung siêu âm và 
tween 80 làm chất làm bền nhũ. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của 
tỷ lệ thể tích các thành phần như tween 80, nước cất và tinh dầu đến 
độ bền của hệ vi nhũ đã được khảo sát. Ngoài ra, các hệ nhũ bền cũng 
được đánh giá hoạt tính kháng khuẩn và nấm, cảm quan và mức độ 
kích ứng da. Kết quả thực nghiệm cho thấy có 9 trong 27 hệ nhũ bền 
trên 60 ngày ở nhiệt độ phòng với kích thước trung bình đo DLS 
khoảng 6,28 - 13,46 μm. Hệ nhũ tương bền với nồng độ tinh dầu 2% 
(v/v) không thể hiện khả năng kháng khuẩn và nấm đối với 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa và 
Candida albicans. Các mẫu bền cho kết quả cảm quan tốt và an toàn 
với da.  

Từ khóa: Hệ nhũ tương, kháng khuẩn, mỹ phẩm, tinh dầu bưởi  

ABSTRACT 
Oil/water (O/W) microemulsions based on essential oil extracted from 
Nam Roi grapefruit peel were successfully synthesized by the 
ultrasonic vibration method and Tween 80 as an emulsifier. In this 
study, the effect of the volume ratio of components such as tween 80, 
distilled water, and essential oil on the stability of the microemulsion 
system was investigated. In addition, the stable emulsions were also 
evaluated for antibacterial and fungal activity, sensory appearance, 
and skin irritation level. The results showed that 9 out of 27 emulsions 
were stable for more than 60 days at room temperature with an 
average size measured by DLS of about 6.28 - 13.46 μm. The stable 
emulsion with 2% (v/v) essential oil concentration did not show 
antibacterial and fungal activity against Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans. 
The stable samples gave good sensory results and were safe for  
the skin. 

Keywords: Antibacterial, emulsion system, cosmetics, grapefruit 
essential oil 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, các sản phẩm có nguồn gốc thiên 
nhiên ngày càng được được ưa chuộng do các vấn 
đề liên quan đến sức khỏe như an toàn, làm đẹp, 
phòng và điều trị bệnh. Trong đó, các sản phẩm từ 
tinh dầu được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau như mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm và 
nông nghiệp (Pandey et al., 2022; Durczynska & 
Zukowska, 2024; Dang et al., 2024). Tinh dầu vỏ 
quả bưởi có đặc tính dễ bay hơi, hương thơm dễ chịu 
do có thành phần hóa học chính gồm α-limonene, β-
myrcene, linalool, octanol, octanal và một số thành 
phần khác. Kết quả từ các nghiên cứu cho thấy tinh 
dầu bưởi có nhiều hoạt tính sinh học như kháng oxi 
hóa, kháng khuẩn, kháng viêm,... (Hardin et al., 
2010; Rau & Karuppayil, 2014; Deng et al., 2020;  
Dudeja et al., 2023). Tuy nhiên, do đặc tính kém 
phân cực, dễ bay hơi, thiếu ổn định, khả năng hòa 
tan trong nước và thẩm thấu kém nên việc ứng dụng 
loại tinh dầu này thực tế còn nhiều hạn chế (Singh 
& Pulikkal, 2022).  

Hệ nhũ tương là hệ phân tán dị thể gồm pha dầu 
và pha nước phân tán đồng nhất với nhau. Hệ nhũ 
tương có tầm quan trọng lớn trong những thập kỷ 
gần đây do các đặc tính độc đáo như ổn định, trong 
suốt, diện tích bề mặt lớn và tính lưu biến có thể điều 
chỉnh (Uysal et al., 2011; Mehmood et al., 2017; 
Cimino et al., 2021; Raveau et al., 2022). Do đó, các 
nghiên cứu về hệ nhũ tinh dầu cũng thu hút được 
nhiều mối quan tâm. Limpongsa et al. (2019) đã điều 
chế thành công hệ vi nhũ tinh dầu bưởi mang caffein 
và kết quả nghiên cứu cho thấy vi nhũ gốc dầu bưởi 
có thể ứng dụng làm vật liệu dẫn truyền thuốc và mỹ 
phẩm. Li et al. (2020) đã tổng hợp thành công lớp 
màng mỏng dựa trên protein từ hạt mận và gum từ 
cây keo ứng dụng bao phủ nhũ tương tinh dầu bưởi. 
Các màng này cho thấy có khả năng ức chế vi khuẩn 
E. coli và có thể được dùng làm bao bì thực phẩm 
mới trong tương lai. Để điều chế nano nhũ tương từ 
tinh dầu vỏ bưởi, hai phương pháp khác nhau như 
kim siêu âm và bể siêu âm cũng đã được tiến hành 
và đặc tính, sự ổn định và khả năng kháng nấm P. 
Digitum của các hệ cũng đã được xác định (Dudeja 
et al., 2023). Theo nghiên cứu thì tinh dầu có thể đạt 
được kích thước 96,6 nm với tỷ lệ Tween 80 và tinh 
dầu là 1:1 trong 20 phút sử dụng kim siêu âm và hoạt 
tính kháng nấm là cao hơn so với tinh dầu bưởi tinh 
khiết.  

Ở Việt Nam, các nghiên cứu phần lớn khi được 
thực hiện còn tập trung vào việc tối ưu hóa ly trích 
tinh dầu và đặc tính sinh hóa của các loại tinh dầu, 
trong khi các nghiên cứu về điều chế các hệ tinh 

dầu/nước (O/W) ở kích thước vi nhũ hoặc nano rất 
ít được quan tâm. Trong những năm gần đây, một số 
nghiên cứu về hệ nhũ tương nano tinh dầu họ citrus 
đã được thực hiện. Cụ thể, Doan et al. (2019) đã tổng 
hợp thành công hệ nano nhũ tương từ tinh dầu vỏ 
cam sành. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ nhũ tương 
có khả năng kháng khuẩn vượt trội so với tinh dầu 
cam tinh khiết. Tương tự, Nguyen (2019) đã điều 
chế thành công nano nhũ tương trên nền tinh dầu 
bưởi Năm Roi kết hợp với nano bạc bằng phương 
pháp khuấy cơ học và sóng siêu âm với chất nhũ hóa 
Tween 80 và Span 80. Qua kết quả thử hoạt tính sinh 
học, các mẫu nano nhũ tương kết hợp nano bạc có 
khả năng kháng 04 chủng vi khuẩn (Escherichia 
coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, và 
Salmonella enterica) là tốt hơn so với nano nhũ 
tương từ tinh dầu bưởi tinh khiết. Kết quả này cho 
thấy, tiềm năng ứng dụng của hệ vi nhũ dựa trên tinh 
dầu làm vật liệu kháng khuẩn.   

Như vậy, kết quả các nghiên cứu cho thấy tiềm 
năng ứng dụng của hệ nhũ tương tinh dầu bưởi trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau như mỹ phẩm, dược phẩm, 
và thực phẩm. Do đó, trong nghiên cứu này, tinh dầu 
bưởi được chiết xuất từ vỏ quả bưởi Năm Roi 
(Citrus grandis L.), một loại bưởi được trồng phổ 
biến ở Việt Nam đã được sử dụng để tổng hợp hệ 
nhũ tương dầu/nước (O/W) bằng phương pháp 
khuấy cơ học kết hợp với đánh siêu âm. Trong đó, 
ảnh hưởng của tỷ lệ thể tích của tinh dầu, chất hoạt 
động bề mặt, và nước đến thời gian bền và kích 
thước của các hạt nhũ tương sẽ được khảo sát. Ngoài 
ra, hoạt tính kháng khuẩn và kích ứng da của các hệ 
nhũ tương bền cũng sẽ được đánh giá. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Nguyên vật liệu và hóa chất 

Quả bưởi Năm Roi (Citrus grandis L.) trong 
nghiên cứu này được thu mua tại các cửa hàng nông 
sản sạch tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 
với trọng lượng trung bình khoảng từ 1,0 đến 1,5 kg. 
Hóa chất được dùng cho quá trình tổng hợp gồm 
tween 80 (C64H124O26, ≥99%), sodium sulfate 
anhydrous (Na2SO4), sodium chloride (NaCl, 
≥99,1%), từ công ty hóa chất Shanghai Shenglong 
Chemical Co. và nước cất được sử dụng làm dung 
môi. 

2.2. Quy trình trích ly tinh dầu bưởi 

Tinh dầu vỏ quả bưởi Năm Roi được chiết xuất 
bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước theo 
sơ đồ Hình 1. Cụ thể, quả bưởi sau khi được rửa sạch 
bằng nước, phần vỏ ngoài chứa tinh dầu được tiến 
hành tách ra và xay nhuyễn bằng máy xay 
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(Lock&lock, Trung Quốc). Để thu tinh dầu bưởi, 
hỗn hợp vỏ sau xay nhuyễn và nước cất với tỷ lệ 
1:2,5 g/mL và được chưng cất lôi cuốn hơi nước.  
Thời gian chưng cất được khảo sát từ 30 đến 180 
phút. Tinh dầu thu được làm khan bằng Na2SO4 
khan. Tinh dầu sau khi làm khan được đựng trong lọ 
thủy tinh và lưu trữ trong ngăn mát tủ lạnh để dùng 
cho các thí nghiệm tiếp theo.  

Hiệu suất chiết tinh dầu được xác định theo công 
thức:  

Y = V/m×100% 

Trong đó, Y là hiệu suất chiết (%), V là thể tích 
tinh dầu thu được (mL) và m là lượng vỏ bưởi sử 
dụng (g). 

 
Hình 1. Sơ đồ chưng cất tinh dầu  

2.3. Quy trình tổng hợp hệ nhũ tương 
dầu/nước (O/W) 

Quy trình tổng hợp hệ vi nhũ O/W trong nghiên 
cứu này được thực hiện theo sơ đồ Hình 2 (Doan et 
al., 2019). Tinh dầu bưởi và chất nhũ hóa Tween 80 
với tỷ lệ thể tích thích hợp được khuấy đều bằng máy 
khuấy từ gia nhiệt (Velp – Italy, Italy) tại nhiệt độ 
phòng (30oC ±1) trong 10 phút. Hỗn hợp sau khuấy 

trộn được thêm từng giọt vào nước cất và khuấy đều 
trong 10 phút. Sau đó, hỗn hợp được đánh siêu âm 
10 phút bằng thiết bị (Guangdong GT Ultrasonic 
Co., Ltd., China). Quá trình khuấy cơ học và đánh 
siêu âm được lặp lại để thu được hệ nhũ tương O/W. 
Hệ nhũ tương được bảo quản trong tối tại nhiệt độ 
phòng để đánh giá độ bền và dùng cho các thí 
nghiệm tiếp theo. Ảnh hưởng của tỷ lệ các thành 
phần tổng hợp hệ nhũ tương O/W được khảo sát với 
tỷ lệ thể tích giữa tinh dầu (0,5 mL; 1,0 mL; 1,5 
mL):Tween 80 (0,5 mL; 1,0 mL; 1,5 mL):Nước (25 
mL; 50 mL; 75 mL). 

 
Hình 2. Sơ đồ quy trình tổng hợp hệ vi nhũ tinh 

dầu bưởi 

2.4. Phương pháp phân tích 
2.4.1. Đánh giá độ bền hệ nhũ tương O/W 

Để đánh giá độ bền của các hệ nhũ tương O/W 
nền tinh dầu bưởi, các mẫu nhũ tương sau tổng hợp 
được bảo quản ở trong bóng tối, tại nhiệt độ phòng 
và được quan sát độ bền liên tục trong 60 ngày; trong 
đó, mẫu được cho là bền là mẫu không xảy ra sự tách 
pha và ngược lại, mẫu tách thành 02 pha là mẫu 
không bền. 

2.4.2. Phân tích kích thước hệ nhũ tương 

Phương pháp tán xạ ánh sáng động học DLS 
(Dynamic Light Scattering, SZ-100Z2 HORIBA, 
Nhật Bản) đã được sử dụng để xác định phân bố kích 
thước hạt của hệ nhũ tương.  

Tween 80 Tinh dầu bưởi

Khuấy trộn sơ bộ

Nước

Khuấy cơ 10 phút

Siêu âm 10 phút

Khuấy cơ 10 phút

Siêu âm 10 phút

Hệ nhũ tương
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2.4.3. Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn và nấm 

Hoạt tính kháng vi sinh vật của các mẫu thử gồm 
tinh dầu bưởi được pha loãng đến 2% (v/v) trong 
DMSO và hệ vi nhũ O/W bền được xác định bằng 
phương pháp khuếch tán giếng thạch (Balouiri et al., 
2016; Philip et al., 2009). Phương pháp này là một 
trong những phương pháp đánh giá ảnh hưởng của 
chất thử lên sự phát triển của các chủng vi sinh vật 
nuôi cấy in vitro. Nguyên tắc của phương pháp là 
xác định khả năng khuếch tán của các mẫu thử vào 
lớp thạch, gây ức chế sự phát triển của vi khuẩn ở 
xung quanh khoanh lỗ thạch. Vùng ức chế càng lớn 
thì tác dụng của mẫu thử càng mạnh. 

 Mỗi mẫu vi khuẩn và nấm được trải trên đĩa 
petri có chứa môi trường nuôi thạch MHB (Mueller-
Hinton Broth), MHA (Mueller-Hinton Agar); cho vi 
khuẩn; SDB (Sabourand-2% dextrose broth) và SA 
(Sabourand- 4% dextrose agar) cho nấm. Các chủng 
vi sinh vật được bảo quản ở âm 80oC và hoạt hóa để 
đạt nồng độ 106 CFU/mL. Tiếp theo, 50 µL dung 
dịch mẫu được nhỏ vào giếng thạch có đường kính 
6 mm. Đĩa petri được nuôi ở tủ ấm 37oC để vi sinh 
vật phát triển trong 18 - 24 giờ. Các mẫu thử được 
đo tại Phòng sinh ứng dụng của viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam đối với các chủng vi 
khuẩn Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa và nấm Candida albicans 
với các chất đối chứng là ampicillin, nystatin và 
cefotaxim.  

2.4.4. Đánh giá cảm quan và sự kích ứng da 

Các mẫu thử được đánh giá cảm quan theo tiêu 
chuẩn quốc gia  TCVN 8460:2010 (Vietnam 
Standards and Quality Institute, 2010). Để xác định 
màu sắc của các mẫu thử, 20 mL hệ vi nhũ được cho 
vào ống nghiệm sạch, trong suốt và quan sát màu 
sắc bằng mắt thường. Hệ được xem là trong suốt nếu 
không có vẩn đục hoặc vật lơ lửng. Xác định mùi, 
vài giọt mẫu thử lên giấy thấm khô, sạch, không có 
mùi lạ và dùng mũi để xác định mùi từ 4 đến 5 lần 
và cứ 15 phút xác định một lần. Để xem xét sự kích 
ứng da của các mẫu thử, 50 µL mẫu nhũ tương O/W 
bền sau hai tháng đưa lên phần da vùng cổ tay (2x2 
cm) và theo dõi trong 30 phút. Mẫu thử gây kích ứng 
da nếu có hiện tượng đỏ hoặc ngứa. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Hiệu suất chiết và đặc tính của tinh dầu 

từ vỏ bưởi 

Ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất chiết xuất 
tinh dầu được trình bày trong Hình 3. Từ kết quả thu 
được, theo thời gian chưng cất tăng dần từ 30 phút 
đến 180 phút, hiệu suất chiết có sự gia tăng từ 1,35% 
lên đến 2,5% và việc kéo dài thời gian thì lượng tinh 
dầu hầu như tăng không đáng kể. Từ kết quả đạt 
được, điều kiện chiết suất tinh dầu được chọn là 
1:2,5 g/mL tỷ lệ khối lượng vỏ bưởi và thể tích nước, 
với 180 phút thời gian chưng cất. Tinh dầu bưởi thu 
được đã được sử dụng làm nguyên liệu cho các 
nghiên cứu tổng hợp hệ vi nhũ tiếp theo. Tinh dầu 
thu được có đặc tính trong suốt, không màu, có mùi 
đặc trưng của tinh dầu bưởi và tỷ trọng là 0,8193 
g/mL. Theo nghiên cứu của Huynh et al. (2021), 
thành phần hóa học chính của tinh dầu vỏ bưởi Năm 
Roi bao gồm Limonene (66,79%), γ-Terpinene  
(15,07%), α,ꞵ-Pinene (4,71%), ꞵ-Myrcene (2,58%), 
α-Phellandrene (4,46%).  
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Hình 3. Sự ảnh hưởng của thời gian trích ly lên 

hiệu suất của tinh dầu 

Kết quả tổng hợp hệ nhũ tương O/W và đánh giá 
độ bền của chúng được trình bày ở các Bảng 1 đến 
Bảng 3. Các mẫu vừa được tổng hợp có độ đục thấp, 
đồng nhất và không tách lớp. Tuy nhiên, sau 60 ngày 
quan sát thì chỉ có 9 trong 27 mẫu tổng hợp là bền 
(không tách lớp) (Hình 4); trong khi 18 mẫu còn lại 
được ghi nhận tách lớp với lớp tinh dầu nổi phía trên. 
Nhìn chung, độ bền của hệ nhũ tương phụ thuộc 
nhiều vào sự tương tác của chất nhũ hóa Tween 80, 
tinh dầu sử dụng và lượng nước sử dụng, trong đó, 
ở 50 mL nước cho nhiều mẫu bền hơn so với hai thể 
tích còn lại và thể tích tinh dầu và chất nhũ hóa cũng 
dao động trong vùng khảo sát từ 0,5 mL đến 1,5 mL. 
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Bảng 1. Kết quả khảo sát độ bền và kích thước hạt của hệ nhũ tương trong 25 mL nước 

Tween 80, 
mL 

0,5 mL Tinh dầu 1,0 mL Tinh dầu 1,5 mL Tinh dầu 

Ký hiệu Độ bền Kích 
thước, µm Ký hiệu Độ bền Kích 

thước, µm Ký hiệu Độ bền Kích 
thước, µm 

0,5 A1 + KXĐ B1 + KXĐ C1 + KXĐ 
1,0 A2 + KXĐ B2 – 6,77 C2 + KXĐ 
1,5 A3 – 6,96  B3 + KXĐ C3 + KXĐ 

*Ghi chú: (–) Mẫu bền; (+) Mẫu không bền; KXĐ: Không xác định 
Bảng 2. Kết quả khảo sát độ bền và kích thước hạt của hệ nhũ tương trong 50 mL nước 

Tween 80, 
mL 

0,5 mL Tinh dầu 1,0 mL Tinh dầu 1,5 mL Tinh dầu 

Ký hiệu Độ bền Kích 
thước, µm Ký hiệu Độ bền Kích 

thước, µm Ký hiệu Độ bền Kích 
thước, µm 

0,5 A4 – 13,46 B4 – 7,43 C4 – 7,6 
1,0 A5 + KXĐ B5 – 6,28 C5 + KXĐ 
1,5 A6 + KXĐ B6 + KXĐ C6 – 7,5 

*Ghi chú: (–) Mẫu bền; (+) Mẫu không bền; KXĐ: Không xác định 
Bảng 3. Kết quả khảo sát độ bền và kích thước hạt của hệ nhũ tương trong 75 mL nước 

Tween 80, 
mL 

0,5 mL Tinh dầu 1,0 mL Tinh dầu 1,5 mL Tinh dầu 

Ký hiệu Độ bền Kích 
thước, µm Ký hiệu Độ bền Kích 

thước, µm Ký hiệu Độ bền Kích 
thước, µm 

0,5 A7 – 8,13 B7 – 5,1 C7 + KXĐ 
1,0 A8 + KXĐ B8 + KXĐ C8 + KXĐ 
1,5 A9 + KXĐ B9 + KXĐ C9 + KXĐ 

*Ghi chú: (–) Mẫu bền; (+) Mẫu không bền; KXĐ: Không xác định 

         
Hình 4. Hệ vi nhũ bền sau 2 tháng 

3.2. Ảnh hưởng tỷ lệ thành phần đến độ bền 
và kích thước hạt của hệ nhũ tương O/W 

Kích thước của các hệ nhũ tương bền cũng được 
xác định bằng DLS. Như ở Hình 5, hệ tinh dầu có 
kích thước vi nhũ với kích thước dao động từ 6,28 
μm đến 13,46 μm. Điều này có thể mang lại nhiều 

ưu điểm trong ứng dụng làm mỹ phẩm do tăng độ 
phân tán và tăng kích thước bề mặt của tinh dầu. Từ 
kết quả đạt được, một hệ nhũ tương bền được chọn 
ngẫu nhiên (B5) với nồng độ 2% (v/v) để đánh giá 
hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm và các kết quả 
này được so sánh với tinh dầu nguyên chất được pha 
loãng trong DMSO ở cùng nồng độ 2% (v/v).   

Bảng 4. Mẫu thử nghiệm kháng khuẩn và nấm 

Mẫu Ký hiệu Nồng độ 
mẫu thử 

Đường kính vòng ức chế (mm) 
Staphylococcus 

aureus 
Escherichia 

coli 
Pseudomonas 

aeruginosa 
Candida 
albicans 

1 Nhũ tương 2% (v/v) 50 µL 0 0 0 0 
2 Tinh dầu bưởi 2% (v/v) 50 µL 4 0 0 0 

Mẫu đối 
chứng 

Ampicillin 0,05 µg/mL 34 – – – 
Nystatin 100 µg/mL – – – 31 

Cefotaxim 50 µg/mL – 48 22 – 
*Tinh dầu bưởi 2% (v/v) được pha loãng từ tinh dầu sau chưng cất trong DMSO. 
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Hình 5. Đồ thị phân bố kích thước hạt DLS của một số hệ nhũ tương (A3, A4, B4 và C4) 

3.3. Hoạt tính kháng khuẩn và nấm  

Kết quả thử nghiệm hoạt tính kháng vi sinh vật 
đối với các dòng vi khuẩn Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa và 
chủng nấm Candida của hệ vi nhũ (B5) và tinh dầu 
nguyên chất pha loãng được trình bày ở Bảng 4. Hệ 
vi nhũ không thể hiện hoạt tính kháng khuẩn và 
nấm; trong khi tinh dầu nguyên chất sau pha loãng 
ở 2.0 %(v/v) có hoạt tính yếu với chủng vi khuẩn 
Staphylococcus aureus. Kết quả này phù hợp với 
báo cáo của Huynh et al. (2021) về sự giảm hoạt tính 
kháng vi sinh vật của tinh dầu bưởi ở nồng độ thấp. 
Hơn nữa, sự hiện diện của Tween 80 (một dung môi 
không kháng vi sinh vật) cũng có thể gây ra ức chế 
hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu. Để khắc 
phục nhược điểm này, việc kết hợp hệ vi nhũ tinh 
dầu với các tác nhân kháng khuẩn như ion bạc có thể 
tăng hoạt tính sinh học của hệ (Doan et al., 2019). 
Do đó, việc thực hiện các nghiên cứu tiếp theo là cần 
thiết để nâng cao hoạt tính của hệ thông qua việc kết 
hợp với các hoạt chất khác. 

3.4. Kết quả đánh giá cảm quan và kích ứng 
da 

Để đánh giá cảm quan và kích ứng da của hệ tinh 
dầu bưởi, 20 tình nguyện viên đã tham gia khảo sát. 
Các chỉ tiêu đánh giá gồm mùi và màu của hệ vi nhũ 
bền sau 60 ngày quan sát. Qua kết quả đánh giá sơ 

bộ về cảm quan và kết quả đo kích thước hạt vi nhũ 
bằng DLS, 5 trong 9 mẫu bền đã được chọn bao gồm 
A4, A7, B2, B5, và B7 làm mẫu thử. Kết quả đánh 
giá ở Hình 6 cho thấy các mẫu đều giữ được mùi 
hương tinh dầu bưởi và không có sự chênh lệch giữa 
số người đánh giá; ngoại trừ mẫu B2 có hương thơm 
ít và xuất hiện mùi lạ. Điều này có thể là do sự phân 
tán đồng đều của các tinh dầu và làm giảm sự bay 
hơi của chúng. Kết quả này cũng hoàn toàn phù hợp 
với kết quả Hình 7 về độ trong suốt của các mẫu A7, 
B2 và B5 so với hai mẫu còn lại. Tuy nhiên, sự xuất 
hiện mùi lạ cần phải được xem xét và nhiều dữ liệu 
khảo sát hơn nữa để có mức đánh giá thống kê chính 
xác hơn.  

Kết quả thử nghiệm kích ứng da cho thấy các 
mẫu thử đều không có sự kích ứng và an toàn với 
vùng da thử nghiệm đối với nhóm người khảo sát.  

Như vậy, từ các kết quả đạt được thì các mẫu 
tinh dầu đều có mùi hương tinh dầu bưởi và không 
biểu hiện của kích ứng da. Do đó, hệ nhũ tương tinh 
dầu bưởi có tiềm năng sử dụng trong mỹ phẩm, tạo 
hương trong không khí và ứng dụng khác.  

C4
 B4

 

A4
 

A3
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Hình 6. Kết quả cảm quan mùi của hệ vi nhũ. 

 
Hình 7. Kết quả cảm quan màu của hệ vi nhũ 

4. KẾT LUẬN  

Trong nghiên cứu này, việc tổng hợp hệ vi nhũ 
dầu/nước trên nền tinh dầu vỏ bưởi, nước và tween 80 
đã được thực hiện thành công, các mẫu nhũ tương tinh 
dầu bưởi/nước không bị tách lớp trong vòng 60 ngày 
quan sát và có đường kính dao động từ 6,28 đến 
13,46 μm tuỳ thuộc vào tỉ lệ tinh dầu/tween 80/nước. 
Kết quả thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của cả 2 
mẫu tinh dầu nguyên chất và hệ vi nhũ  ở nồng độ 
2% (v/v) tinh dầu không cho hoạt tính kháng các loại 
vi khuẩn và nấm như  Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa 
và chủng nấm men Candida albicans.    Các mẫu hệ 
vi nhũ bền có độ cảm quan tốt như không có mùi lạ, 
có hương tinh dầu  và  an  toàn với da.  Như vậy, hệ 
vi nhũ tinh dầu có tiềm năng ứng dụng trong mỹ 
phẩm. Tuy nhiên, việc mở rộng nghiên cứu hơn nữa 
là cần thiết để nâng cao khả năng kháng khuẩn, 
kháng nấm và hoạt tính khác nhằm hướng tới ứng 
dụng làm mỹ phẩm.  
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